
Họ và tên trẻ
Họ và tên giáo viên 

(phụ huynh)

1 Tân Hồng Nguyễn Thùy Ngân Vũ Thị Loan  Xé dán tranh Bảo vệ môi trường Nhất

2 Sao Mai Vũ Thị Yến Nhi Gia đình thân yêu Nhất

3 Hưng Thịnh Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Thị Hường Bé yêu biển đảo Quê hương Nhì

4 Nhân Quyền Nguyễn Hà Anh Thư Xé, dán hồ gươm Nhì

5 Thái Học Phạm Thị Bảo Châu Tranh vẽ "Tháp rùa Hà Nội" Nhì

6 Kids House Nguyễn Heo Seo Yoon Vẽ cô và bé Nhì

7 Vĩnh Hồng Vũ Trọng Đạt Bé yêu biển đảo Nhì

8 Bình Xuyên Phạm Thị Trang Linh Xé dán " Em yêu biển xanh" Nhì

9 Bình Minh Nguyễn Tuệ Lâm Vũ Thị Hương Xé dán "Bé yêu thủ đô" Ba

10 Thúc Kháng Trần T. Mai Phương Linh Đào Thị Anh Phong cảnh biển Ba

11 Họa Mi Nguyễn Mai Phương Cô giáo như mẹ hiền Ba

12 Vĩnh Tuy Vũ Thị Hồng Hà Bé yêu chú bộ đội Ba

13 Cổ Bì Nguyễn Thị Anh Thư Xé dán đàn gà Ba

14 Tráng Liệt Quách Phương Thảo   Vũ  Thị Thúy Vĩnh Bé cùng bảo vệ môi trường Ba

15 Thái Hòa Nhữ Trà My Nhữ Thị Huệ Xé dán phong cảnh quê hương Ba

16 Hùng Thắng Đỗ Ánh Tuyết Vẽ theo ý thích Ba

17 Kẻ sặt Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Thị Quyên Tranh: Bé bảo vệ môi trường Ba

18 Thái Dương Cao Ngọc Diệp Vũ Thị Ngát Phong cảnh quê em Ba

19 Hồng Khê Lâm Ngọc Khánh Linh Vẽ người thân trong gia đình Ba

20 Long Xuyên Phạm Nguyên An Na Vũ Thị Thanh TuyềnĐất nước Việt Nam diệu kỳ Ba

21 Bình Minh Vũ Khánh Ly Vẽ "Ngôi nhà thân yêu của bé" KK

22 Bình Minh Lê Thị Ngọc Thúy Xé dán "Bé yêu biển đảo" KK

23 Bình Minh Vũ Mai Linh Vẽ "Thuyền trên biển" KK

24 Bình Minh Nguyễn Biên Thùy Bùi Thị Toan Vẽ "Phong cảnh quê hương" KK

25 Thúc Kháng Nguyễn Kim Anh Đào Thị Anh Phong cảnh miền núi KK

26 Thúc Kháng Phạm Thị Thanh Tâm An Thị Hoan Bé vẽ về biển KK

27 Thúc Kháng Nguyễn Thị Kim Ngân Chu Thị Phúc Tranh vẽ cảnh Hồ Gươm KK

28 Thúc Kháng Phạm Thị Quỳnh Nga Bùi Thị Liên Trường mầm non của bé KK

29 Hưng Thịnh Đặng Phương Linh Vũ Thị Đào  Xé dán: Chung tay bảo vệ trái đất KK

30 Hưng Thịnh Bùi Trần Lan Anh Gia đình Thân Yêu KK

31 Hưng Thịnh Trần Huyền Dịu Xé dán: Quà tặng mẹ nhân ngày 8/3 KK
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32 Hưng Thịnh Đào Tiến Phát Vẽ: Cháu yêu chú bộ đội Hải Quân KK

33 Nhân Quyền Đỗ Thị Hải Linh Trần Thị Thoan Xé, dán Vịnh Hạ Long KK

34 Nhân Quyền Bùi Quang Ngọc Vũ Thị Giang Thư Xé, dán cảnh miền núi KK

35 Nhân Quyền Vũ Nhật Minh Xé, dán tàu thuyền trên biển KK

36 Nhân Quyền Vũ Hương Giang Vẽ chú gà trống KK

37 Thái Học Trần Thị Khánh Linh Tranh vẽ"Vườn cây của bé" KK

38 Thái Học Vũ Đức Lâm Đỗ Thị Mạc Tranh xé, dán"Quê hương em" KK

39 Thái Học Phạm Đình An Trần Thị Oanh Tranh vẽ"Trường mầm non của bé" KK

40 Thái Học Vũ Đức Hưng Tranh xé dán"Biển đảo quê hương" KK

41 Họa Mi Vũ Thị Yến Nhi Quê em KK

42 Họa Mi Phạm Ánh Dương Miền núi KK

43 Họa Mi Lưu Quốc Đạt Đào Thị Vân Thùy Em yêu Tổ quốc Việt Nam KK

44 Họa Mi Vũ NgọcHuyền Vũ Thị Hoài Anh Vì một trái đất xanh KK

45 Vĩnh Tuy Vũ Thị Thảo Chi Ngôi trường của Bé KK

46 Vĩnh Tuy Trần Duy Hải Quê Hương của Bé KK

47 Vĩnh Tuy Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Thanh Cô và Bé yêu cây xanh KK

48 Vĩnh Tuy Vũ Thiên Hương Lê Thị Dương Cô và Bé với biển đảo KK

49 Cổ Bì Nguyễn Thị Mỹ Lệ Vẽ đàn cá bơi KK

50 Cổ Bì Trần Diệu Linh Chú bộ đội canh giữ biển trời KK

51 Cổ Bì Vũ Thị Hồng Anh Phạm Thị Huyền Bảo vệ môi trường KK

52 Cổ Bì Nguyễn Hà Thảo Chi Trần Thị Yến Xé dán phong cảnh KK

53 Tráng Liệt Trần Minh Hằng Noel quê em KK

54 Tráng Liệt Phạm Khánh Linh Trường mầm non thân yêu KK

55 Tráng Liệt Tạ Bảo Ngọc Bé yêu Biển lắm KK

56 Tráng Liệt Phạm Minh Anh  Trần Thị Lý Trung thu của bé KK

57 Thái Hòa Nhữ Thị Hồng Gấm Vẽ Gia đình bé KK

58 Thái Hòa Trần Hà Phương ` Xé dán cây đào mùa xuân KK

59 Thái Hòa Nguyễn Đào Ngọc Bích Vẽ Hoa bằng ngón tay KK

60 Thái Hòa Nhữ Văn Hợp Nguyễn Thị Sinh Cùng bé bảo vệ môi trường KK

61 Kids House Phạm Hoàng Minh Thư Xé dán đàn cá. KK

62 Kids House Ng Ngọc Thanh Hằng  Vẽ con vật bé yêu KK

63 Kids House Nguyễn.T. Dung Nhi Phan Thị Quỳnh  Vẽ bé và chú bộ đội Hải Quân KK

64 Kids House Lê Hồng Đăng Vũ Thị Nhung Gắn hạt Chú Gà Trống đáng yêu. KK
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65 Tân Việt Lê Hải Anh Gia đình thân yêu KK

66 Tân Việt Vũ Phương Anh Dưới lòng đại dương KK

67 Tân Việt Vũ Phúc Phong Mùa hè thân yêu KK

68 Tân Việt Vũ Ngọc Bích Vũ Thị Minh Lập Thủ đô thân yêu KK

69 Tân Việt Vũ Phúc Sơn Dương Vũ Đình Nhương Bé yêu trường mầm non KK

70 Hùng Thắng Phương T. Thùy Chi Vẽ về biển KK

71 Hùng Thắng Phương T. Lan Anh Vẽ ngôi nhà của bé KK

72 Hùng Thắng Phạm Khả Đông Nguyễn Thị Loan Cảnh vui chơi của bé KK

73 Hùng Thắng Phạm T. Kiều Loan Ng T. Thu Sương Vẽ phong cảnh miền núi KK

74 Vĩnh Hồng Vũ Thị Bích Thủy Bé bảo vệ môi trường biển đảo KK

75 Vĩnh Hồng Đinh Hữu Khánh Sắc hoa mùa xuân KK

76 Vĩnh Hồng Ngô Thị Bảo Chi Nguyễn Thị Ngân         Vũ Thị HoatBé chung tay bảo vệ môi trường KK

77 Vĩnh Hồng Vũ Phương Thảo Vũ Thị Loan Bé yêu quê hương KK

78 Tân Hồng Vũ Khánh Vân Dương Thị Mai Vẽ về Quê hương KK

79 Tân Hồng Vũ Hương Giang Xé dán đàn cá bơi KK

80 Tân Hồng Vũ Lê Cẩm Nhung Vẽ Em yêu biển đảo KK

81 Tân Hồng Vũ Thị Hồng Thúy Vẽ Ngôi nhà thân yêu của bé KK

82 Kẻ sặt Vũ Lan Anh Nguyễn thị Oanh Tranh: Làng quê Việt Nam KK

83 Kẻ sặt Trương Khánh Như Tranh: Hội đua thuyền KK

84 Kẻ sặt Lương Đức Nhật Huy Tranh: Đánh bắt cá KK

85 Kẻ sặt Phạm Hữu Đạt Tranh: Bé vui tắm biển KK

86 Thái Dương Nguyễn Văn Việt Chú bộ đội với biển đảo KK

87 Thái Dương Hà Đức Phúc Vẽ trường mầm non của bé KK

88 Thái Dương Nguyễn Hồng Quân Vẽ Thuyền trên biển KK

89 Thái Dương Vũ Thị Thảo Chi Nguyễn Thị Huyền Việt Nam thân yêu KK

90 Hồng Khê Nguyễn Đức Phong Dương Thị Miên Bé chung tay bảo vệ môi trường KK

91 Hồng Khê Nguyễn Quang Huy Ng T Minh Nguyệt Vui hội trung thu KK

92 Hồng Khê Trần Kiều Chinh Chú bộ đội bảo vệ biển, đảo KK

93 Hồng Khê Trần Thanh Loan Vẽ ngôi nhà của bé KK

94 Sao Mai Nguyễn Nhữ Bảo Anh Mèo đi câu cá KK

95 Sao Mai Phạm Thiện Nhi Bé làm chú cảnh vệ KK

96 Sao Mai Phạm Thu Trà Vũ Thị Quyết Vui Hội Văn Miếu Mao Điền KK

97 Sao Mai Phạm Lam My Nguyễn Thị Hoàn Lễ Hội Noel KK
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98 Long Xuyên Vũ Thị Khánh Linh Vũ Thị Miền Đại dương diệu kỳ KK

99 Long Xuyên Lê Hải An Gia Đình yêu thương KK

100 Long Xuyên Trần Ngọc Bảo Châu Bé bảo vệ môi trường KK

101 Long Xuyên Nguyễn Minh Hà Anh Bé yêu thiên nhiên KK

102 Bình Xuyên Phạm Quỳnh Chi Phạm Văn Tuân Tranh vẽ "Biển đảo Việt nam" KK

103 Bình Xuyên Nguyễn Quỳnh Chi Đặng Thị Hảo Phong cảnh quê hương KK

104 Bình Xuyên Nguyễn Ngọc Ánh Tranh in vân tay "Đường đến trường" KK

105 Bình Xuyên Nguyễn Bình Dương Cắt dán "Biển đảo của em" KK

Bình Giang, ngày 8 tháng 4 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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